
Tổng vốn 

đầu tư

Vốn KC 

hỗ trợ

Vốn đối 

ứng của đơn vị 

thụ hưởng

I Năm 2011 734.100.000 48.000.000 686.100.000

1

Hỗ trợ chi phí đầu tư thiết bị đóng gói tự động trong dây chuyền sản 

xuất bánh ống tại HKD Ngọc Phát - Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện 

Cầu Kè

Sản xuất 

bánh ống
560.000.000 30.000.000 530.000.000 KCĐP

2

Hỗ trợ chi phí đầu tư máy móc, thiết bị vào khâu sản xuất bàn, ghế từ 

nguyên liệu tre, tầm vông tại Tổ hợp tác Thành Đạt - ấp Trà Tro B, xã 

Hàm Giang, huyện Trà Cú.

Sản xuất 

bàn, ghế từ 

nguyên liệu 

tre, tầm 

vông

174.100.000 18.000.000 156.100.000 KCĐP

Nay là 

HKD

Trì Cảnh

II Năm 2012 5.570.879.270 100.000.000 5.470.879.270

1

Hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sơn tĩnh điện tại 

Công ty TNHH MTV Nguyễn Trình - Lô E, Khu công nghiệp Long 

Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh

Cơ khí 5.570.879.270 100.000.000 5.470.879.270 KCQG

III Năm 2013 728.500.000 115.000.000 613.500.000

1
Hỗ trợ ứng dụng máy se chỉ tơ xơ dừa 6 trục tại HKD Nguyễn Thị Nga 

- ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần

Se chỉ tơ 

xơ dừa 
120.000.000 55.000.000 65.000.000 KCĐP

2

Hỗ trợ ứng dụng lò hơi, hệ thống chưng cất trong dây chuyền sản xuất 

rượu truyền thống tại Công ty TNHH MTV SX-TM Vĩnh Trường - ấp 

Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành

Sản xuất 

kinh doanh 

rượu

608.500.000 60.000.000 548.500.000 KCĐP

IV Năm 2014 3.576.758.880 331.800.000 3.244.958.880

Tại thời điểm hỗ trợ

Nguồn 

vốn

ĐVT: Đồng
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PHỤ LỤC 1

 HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN (2011 - 2015) 

(tại huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, TP. Trà Vinh)

Ghi chúTT Tên Đề án, đơn vị thụ hưởng, địa chỉ
Ngành 

nghề



1
Hỗ trợ ứng dụng máy hút chân không tại HKD Củ cải muối Chịt Sa 

Cầu Kè - ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè

Sản xuất 

Củ cải muối 
27.000.000 10.800.000 16.200.000 KCĐP

2

Hỗ trợ ứng dụng lò hơi, hệ thống tráng bánh trong dây chuyền sản xuất 

bánh tráng tại HKD Ba Du - Đường Bạch Đằng, ấp Long Bình, 

Phường 4, thành phố Trà Vinh.

Sản xuất 

bánh tráng
192.000.000 36.000.000 156.000.000 KCĐP

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến khô cá lóc 

tại HTX Thủy Nông Định An - khóm IV, thị trấn Định An, huyện Trà 

Cú

Dịch vụ 

thương 

mại, chế 

biến

1.039.000.000 140.000.000 899.000.000 KCĐP

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến và bảo quản 

nông sản tại Công ty TNHH MTV Mekong fresh - Số 35, Phạm Hồng 

Thái, khóm 3, phường 3, thành phố Trà Vinh

Sản xuất, 

chế biến 

rau, củ, quả

2.018.700.000 75.000.000 1.943.700.000 KCĐP

5

Hỗ trợ nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý nước thải) 

tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Năm Thụy - Số 108, Lý 

Thường Kiệt, Phường 3, thành phố Trà Vinh

Chế biến 

thực phẩm
300.058.880 70.000.000 230.058.880 KCĐP

V Năm 2015 993.611.000 313.000.000 680.611.000

1
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến tàu hũ ky tại 

HKD Trần Tố Linh - ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành

Sản xuất 

tàu hũ ky
399.800.000 128.000.000 271.800.000 KCĐP

2
Hỗ trợ ứng dụng máy se chỉ tơ xơ dừa 02 Line tại HKD Huỳnh Mộng 

Thủy - ấp Long Đại, xã Long Đức, TP. TV

Se chỉ tơ 

xơ dừa 
75.000.000 30.000.000 45.000.000 KCĐP

3
Hỗ trợ ứng dụng máy se chỉ tơ xơ dừa 02 Line tại HKD Nguyễn Thị 

Thắm - ấp Long Đại, xã Long Đức, TP. TV

Se chỉ tơ 

xơ dừa 
75.000.000 30.000.000 45.000.000 CLAR

4
Hỗ trợ ứng dụng máy se chỉ tơ xơ dừa 02 Line tại HKD Kim Thanh 

Bình - Hẻm 198, đường Đồng Khởi, K.1, P.9, TP.Trà Vinh.

Se chỉ tơ 

xơ dừa 
75.000.000 30.000.000 45.000.000 CLAR

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong mở rộng dây chuyền 

chế biến đậu hũ, tương ớt tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV 

Tài Dung - đường Vành Đai, khóm 1, phường 1, TP. Trà Vinh

SX đậu hủ, 

tương ớt
368.811.000 95.000.000 273.811.000 KCĐP

KP 2015 

chuyển 

sang 2016

Tổng cộng 11.603.849.150 907.800.000 10.696.049.150
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